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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
Phạm vi công việc của gói thầu: cải tạo, sửa chữa là tòa nhà 4 tầng tại số 01 phố Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp theo đúng yêu cầu của bản vẽ thiết kế, dự toán được duyệt và chỉ dẫn của HSMT.
Tên gói thầu: Xây lắp.
Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc viễn thông Tiền Giang.
Địa điểm xây dựng: tỉnh Đồng Tháp.
Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng – cấp III.
Quy mô xây dựng công trình, bao gồm các hạng mục như sau:
[bookmark: _Toc202254545]1. Đánh giá hiện trạng khối nhà chính 4 tầng sau hỏa hoạn cần sửa chữa:
	- Khối nhà bao gồm 01 tầng hầm, 04 tầng trên và tầng tum
1.1 Đối với tầng hầm (tầng phía dưới tầng bị cháy):
Toàn bộ tầng hầm bị ám khói đen đặc, bao gồm tất cả tường, trần, nền, cột, lan can cầu thang. Nhiều chỗ bị bong tróc lớp sơn bả matit.
Kho vật tư gần hố kỹ thuật thông tầng bị cháy hoàn toàn, vách kính khung nhôm và vách ngăn bằng lưới thép B40 bị cháy hỏng. Toàn bộ cáp Viễn thông từ hố cáp bên ngoài vào và cáp điện bị cháy hoàn toàn. Hệ thống điện và PCCC bị cháy hỏng hoàn toàn.
1.2 Đối với tầng 1 (tầng tổng đài VT bị cháy):
[bookmark: _Toc202254546]Đây là tầng xảy ra cháy nên toàn bộ trang thiết bị Viễn thông, thiết bị điện, điều hòa không khí, thiết bị báo cháy, chữa cháy,... bị cháy hoàn toàn.
Tường, trần và các cột BTCT trong nhà bị bong tróc lớp vữa trát, bám khói đen. Tường gạch hố kỹ thuật thông tầng bị nứt ngang và bong vữa trát. Các cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng nhôm kính bị cháy hỏng. Lớp sàn giả dưới nền phòng cũng bị cháy hỏng.
Sảnh vào bị ám khói đen, bao gồm toàn bộ tường, trần, tường ốp gạch men (20x30)cm, khu vệ sinh, lan can cầu thang, mặt ngoài thang máy (bao gồm phần ốp đá Granite và cửa thang bằng Inox), dàn mái sảnh bằng Inox. Cửa kính ra vào tòa nhà bị biến dạng nguy hiểm do nhiệt độ cao (riêng cửa vào phòng tổng đài bị cháy hỏng hoàn toàn). Khu vệ sinh bị ám khói đen toàn bộ tường, trần và thiết bị.
Tường cong 2 bên sảnh vào, tường trên lối xuống tầng hầm và tường ngoài sảnh phụ bên phải nhà bị bong tróc lớp sơn bả, bị ám khói đen.
1.3 Đối với tầng 2 (phía trên tầng bị cháy):
Tầng này bị ảnh hưởng trực tiếp từ nhiệt độ và khói cháy từ phía tầng dưới lên nên bị ảnh hưởng rất nặng nề, cụ thể:
 
Toàn bộ trang thiết bị Viễn thông (truyền dẫn), Server, thiết bị điện, điều hòa không khí, thiết bị báo cháy, chữa cháy,... bị cháy hỏng.
Tường, trần giả và các cột BTCT trong nhà bị bám khói đen, lớp sơn bả bị bong tróc. Tường gạch hố kỹ thuật thông tầng bị nứt ngang và bong vữa trát. Các cửa đi, cửa sổ, vách kính khung nhôm ngăn phòng, vách kính cửa ra vào phòng bị vỡ kính, biến dạng.
Sảnh tầng bao gồm toàn bộ tường, trần giả, lan can cầu thang, mặt ngoài thang máy (bao gồm phần ốp đá Granite và cửa thang bằng Inox) bị ám khói đen đặc. Khu vệ sinh bị ám khói đen toàn bộ tường, trần và thiết bị.
1.4 Đối với tầng 3:
Tầng này bị ảnh hưởng từ nhiệt độ và khói cháy từ phía tầng dưới lên thông qua hố kỹ thuật thông tầng và cầu thang bộ nên cũng bị ảnh hưởng, cụ thể:
Toàn bộ trang thiết bị điện, điều hòa không khí, thiết bị báo cháy bị hỏng, cáp điện và điều hòa chị cháy lan từ hố vào, các mặt nhựa điều hòa và chụp đèn bằng nhựa bị biến dạng chảy do nhiệt độ cao. Phòng kho tài liệu gần hố kỹ thuật thông tầng bị cháy hoàn toàn, vách kính ngăn phòng và trần giả bị cháy trơ khung xương.
Tường, trần giả và các cột BTCT trong nhà bị bám khói đen, lớp sơn bả bong tróc. Các cửa đi, cửa sổ, vách kính khung nhôm ngăn phòng, vách kính cửa ra vào phòng bị ám khói đen, nhiều vách và cửa sổ bị biến dạng khung do nhiệt độ cao. Các cửa sổ của hố kỹ thuật thông tầng bị cháy hoàn toàn, cửa đi thang thoát hiểm cũng bị cháy hỏng.
Sảnh tầng bao gồm toàn bộ tường, trần giả, lan can cầu thang, mặt ngoài thang máy (bao gồm phần ốp đá Granite và cửa thang bằng Inox) bị ám khói đen đặc. Khu vệ sinh bị ám khói đen toàn bộ tường, trần và thiết bị.
1.5 Đối với tầng 4:
Tầng này chủ yếu bị ảnh hưởng do khói cháy từ phía tầng dưới lên thông qua hố kỹ thuật thông tầng và cầu thang bộ, cụ thể:
Toàn bộ cáp điện và điều hòa chị cháy lan từ hố kỹ thuật vào. Phòng kho gần hố kỹ thuật thông tầng cũng bị cháy hoàn toàn, vách kính ngăn phòng và trần giả phòng này cũng bị cháy.
Tường, trần giả và các cột BTCT trong nhà bị bám khói đen. Các cửa đi, cửa sổ, vách kính khung nhôm ngăn phòng, vách kính cửa ra vào phòng bị ám khói đen. Các cửa sổ của hố kỹ thuật thông tầng bị cháy hoàn toàn, cửa đi thang thoát hiểm bị cháy hỏng.
Sảnh tầng bao gồm toàn bộ tường, trần giả, lan can cầu thang, mặt ngoài thang máy (bao gồm phần ốp đá Granite và cửa thang bằng Inox) bị ám khói đen đặc. Khu vệ sinh bị ám khói đen toàn bộ tường, trần và thiết bị.
1.6 Đối với tầng tum và mái nhà:
Tầng tum cũng bị ám khói toàn bộ bao gồm tường, trần và sàn.
Các cửa sổ của hố kỹ thuật thông tầng và cửa đi cầu thang thoát hiểm bị cháy hỏng hoàn toàn.
Mái nhà bị thấm dột nhiều chỗ do mái tôn cũ lâu ngày bị hỏng, gỉ sét. Toàn bộ các seno bị thấm dột do xuống cấp và do sử dụng lâu ngày.
2. Nội dung, giải pháp cải tạo:
	2.1 Qui mô cải tạo, sửa chữa:
Công trình cải tạo, sửa chữa là tòa nhà 4 tầng tại số 01 phố Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Công trình có diện tích xây dựng là 490 m2, tổng diện tích sàn toàn nhà là 2.415 m2, tổng chiều cao công trình là 20,6m. Qui mô đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 2438/QĐ-VNPT-KHĐT ngày 30/9/2025 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam như sau:
	Cải tạo, sửa chữa toàn bộ tòa nhà sau hỏa hoạn cháy, trong đó cải tạo, sửa chữa toàn bộ phần phía trong công trình từ tầng hầm lên đến tầng 4, tầng tum sửa chữa phần mái, hố kỹ thuật thông tầng và cầu thang thoát hiểm. Phần bên ngoài sửa chữa một số khu vực tường bị ám khói và bong tróc lớp sơn, thay thế các cửa đi, cửa sổ bị cháy, vỡ kính và xuống cấp.
	Cải tạo bố trí lại không gian làm việc trong tòa nhà để khắc phục các tồn tại, bất cập của toàn nhà trong quá trình sử dụng từ trước đến trước khi cháy.
	Cải tạo, thay thế hệ thống phòng cháy chữa cháy phù hợp với qui định về công tác phòng cháy chữa cháy hiện hành.
	Cải tạo, thay thế hệ thống điện, vệ sinh, chiếu sáng, điều hòa không khí của tòa nhà.
	2.2 Nội dung cải tao, sửa chữa.
2.2.1. Phần kiến trúc:
a) Tầng hầm: Cải tạo, sửa chữa toàn bộ tầng hầm với diện tích 417m2. 
Trong đó:
-	Phá bỏ các vách ngăn của các phòng kho, phòng cầu cáp VT và phòng thang bộ để mở rộng tầng hầm. Cụ thể: Phá bỏ 04 vách ngăn bằng tường gạch dày 10cm và 02 bộ cửa đi bằng nhôm kính của 2 phòng kho cáp và thiết bị VT; dỡ bỏ 01 vách kính khung nhôm và 01 vách ngăn bằng lưới thép B40 của phòng cầu cáp VT; dỡ bỏ 02 vách ngăn bằng tôn tráng kẽm khung thép của khu cầu thang bộ.
-	Xây tường gạch dày 10cm và lắp cửa đi chống cháy tạo phòng khép kín cho khu cầu thang bộ. Cửa đi chống cháy bằng thép, dạng 01 cánh mở có tay co thủy lực, cửa có KT(90x220)cm, chống cháy trong 90’, đảm bảo tiêu chuẩn PCCC.
-	Xây tường gạch dày 10cm và lắp cửa đi bằng sắt tạo hộp kỹ thuật tại trục F x (7-8). Hộp kỹ thuật thông sàn từ tầng hầm lên đến tầng tum. Hộp kỹ thuật này lắp đặt cáp điện, cáp Viễn thông, ống cấp nhiệt lạnh điều hòa không khí,…
-	Phá dỡ đường dốc bằng BTCT ở phía sau do không sử dụng để mở rộng diện tích tầng hầm (đường dốc bằng BTCT dày 20cm, bê tông mác 250, cốt thép gồm 2 lớp D12 a150 đan ô vuông). Phá dỡ tường gạch xây dày 20cm ở bên phải đường dốc tại trục 2 x (E-F). Tháo dỡ các tấm đan thoát nước của rãnh nước tại trục E x (1-2). Làm mới nền BTCT đổ tại chỗ dạng phẳng, thi công nối với nền BTCT hiện có của tầng hầm, diện tích nền mới bao gồm phần đường dốc và cả rãnh thoát nước dưới chân dốc. Nền BTCT mới dày 20cm, bê tông mác 250, cốt thép gồm 2 lớp D12 a150 đan ô vuông.
-	Tháo bỏ lớp xốp dày 10cm ốp dưới trần BTCT, bao gồm cả lớp vữa trát mặt trần và lưới thép trát trần (10*10)mm, dày 0,5mm (trừ trần các phòng kho, phòng cầu cáp VT và phòng cầu thang bộ) để đề phòng hỏa hoạn cháy.
-	Tháo dỡ các tấm đan BTCT thoát nước bị hỏng tại trục D x (1-2). Bao gồm 04 tấm đan bằng BTCT KT(40x90x4)cm. Tận dụng các tấm đan thoát nước từ trục E x (1-2) đưa sang. Hệ thống máy bơm và rãnh thoát nước cũ của tầng hầm giữ nguyên.
-	Tháo dỡ 01 bộ cửa cuốn CC2 (không sử dụng) tại trục E x (1-2) sau khi phá bỏ đường dốc phía sau.
- Cạo bỏ lớp bả matit và sơn cũ của tường, cột, trần (kể cả trần sau khi gỡ bỏ lớp ốp xốp cũ) vệ sinh sạch sẽ, sau đó bả matit và lăn sơn lại màu trắng (bao gồm cả các hoa bê tông thông gió xung quanh tầng hầm).
-	Vệ sinh công nghiệp cho toàm bộ nền tầng hầm bị ám khói đen và vết ố bẩn của cáp Viễn thông bị cháy. Vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ khu cầu thang bộ, trong đó vệ sinh bậc cầu thang ốp lát đá Granite tự nhiên màu đen, vệ sinh và đánh gỉ sét lan can Inox.
-	Tháo dỡ hệ thống điện bị cháy hỏng, lắp đặt mới hệ thống cấp điện, chiếu sáng và thông gió tầng hầm. Trong đó trang bị hệ thống đèn tuyp led đơn gắn trần 1,2m 20W để chiếu sáng, lắp đặt dây cáp, công tắc, ổ cắm âm tường, thay thế các quạt hút bị hỏng lắp đặt quanh tường tầng hầm.
-	Tháo dỡ hệ thống PCCC bị cháy hỏng, lắp mới hệ thống PCCC cho tầng hầm, trong đó bao gồm: Hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy nhiệt gia tăng, lắp đặt các trang thiết bị khác (đèn chỉ dẫn thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố, chuông và nút ấn, bảng nội qui, tiêu lệnh, bình chữa cháy xách tay,…).
b) Tầng 1 (tầng bị cháy): Cải tạo, sửa chữa toàn bộ tầng 1 với diện tích 417m2. Trongđó:
-	Tháo dỡ các cửa đi, cửa sổ và vách kính khung nhôm bị cháy hỏng (S2, Đ1, Đ2, Đ6,VNK2).
-	Tháo dỡ toàn bộ lớp sàn giả bị cháy, vỡ, sập, xụt lún khung sàn. Giữ nguyên lớp gạch men lát sàn cũ, tôn nền sàn cao 30cm bằng gạch bê tông nhẹ (gạch bê tông khí chưng áp AAC KT(60x30x20)cm), sau đó lát gạch Granite nhân tạo KT(80x80)cm màu kem sáng (bao gồm cả ốp chân tường cao 12cm). Cốt mặt sàn sau lát gạch cao bằng cốt mặt sàn khu vực sảnh vào.
-	Đục bỏ lớp vữa trát cho toàn bộ tường, trần, cột BTCT bị bong tróc do cháy và nhiệt độ cao, sau đó trát lại bằng vữa XM, bả matit và lăn sơn lại 3 nước màu trắng.
-	Phá dỡ 02 bức tường gạch xây trong hố kỹ thuật thông tầng bị bị nứt ngang và phá dỡ bức tường từ hố kỹ thuật đến cột BTCT tại trục 7 x E. Đổ nền bê tông mới lấp hố kỹ thuật thông tầng. Xây tường gạch dày 10cm và lắp cửa đi bằng sắt để tạo hộp kỹ thuật thông tầng từ tầng hầm lên đến tầng tum.
-	Tháo dỡ toàn bộ khu vệ sinh cũ bao gồm: Tháo dỡ các cửa đi, cửa sổ (S1, Đ3, Đ4, Đ5). Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh cũ. Phá dỡ các tường ngăn trong khu vệ sinh, hệ thống đường ống cấp thoát nước cũ.
-	Tháo dỡ trần thạch cao trước sảnh vào và trong khu vệ sinh bị cháy hỏng. Trần dạng trần thả, khung xương nổi, tấm trần (60x120)cm.
-	Tháo dỡ cửa đi và vách kính cố định vào sảnh tầng bị biến dạng hỏng do nhiệt (ĐV1), cửa và vách bằng nhôm kính, kính trắng cường lực dày 10mm. Lắp đặt thay thế cửa đi và vách cố định bằng cửa nhôm kính mới, sử dụng vách và cửa đi bằng kính trắng cường lực dày 12mm, khung nhôm hệ định hình sơn tĩnh điện màu nâu sẫm, cửa đi lắp bản lề thủy lực âm sàn, tay nắm cửa và kẹp kính bằng Inox.
-	Lắp mới cửa đi vào phòng thang thoát hiểm bằng cửa chống cháy ĐC1. Cửa đi chống cháy đảm bảo theo tiêu chuẩn PCCC và chống cháy trong 90’.
-	Thiết kế bố trí mới khu vực làm việc, khu vệ sinh và hệ thống giao thông. Trong đó: Thiết kế khu vực làm việc cho cán bộ CNV để thông phòng và có dạng không gian mở, sử dụng bàn làm việc và vách ngăn thấp (dạng block) ghép thành khối dãy làm việc, các phòng lãnh đạo được ngăn riêng bằng vách thạch cao và tường xây. Thiết kế mở lối đi từ sảnh tầng đến cầu thang thoát hiểm và lối đi ra sảnh phụ bên phải nhà, lối đi rộng 1,65m. Các vách ngăn giữa phòng làm việc với hành lang và giữa các phòng làm việc với nhau bằng tường thạch cao dày 10cm. Khu vệ sinh chung được bố trí về phía góc phía trước bên phải nhà.
-	Khu vệ sinh mới được xây bằng tường gạch bê tông nhẹ. Trong đó lắp đặt mới các cửa đi và cửa sổ bằng nhôm kính, các vách ngăn trong phòng bằng tấm Compact HPL dày 12mm. Sàn lát gạch chống trơn (40*40)cm, tường ốp gạch men (40*80)cm cao đến trần giả. Lắp đặt các thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước mới cho khu vệ sinh.
 
-	Phá dỡ lớp gạch men (20x30)cm ốp tường trong sảnh cao 1,65m (riêng khu vực cửa thang máy ốp cao 2,43m). Đánh giấy ráp, tạo phẳng và vệ sinh toàn bộ tường, trần sảnh, sau đó bả matit và lăn sơn 03 nước màu trắng.
-	Phá dỡ lớp gạch men màu đỏ mận lát nền sảnh KT(40x40)cm. Lát lại nền sảnh bằng gạch granite nhân tạo (80x80)cm màu kem sáng (bao gồm cả phòng làm việc mới trên khu vệ sinh cũ, ốp chân tường cao 12cm).
-	Phá dỡ tường gạch của một số ô cửa sổ cũ bị xây bịt lại để mở cửa sổ mới (S1, S2, S3). Phá dỡ tường gạch và đổ lanh tô BTCT để mở các cửa sổ mới cho hành lang, phòng làm việc và các khu vệ sinh xây mới (S4, S5, S6).
-	Lắp đặt các cửa đi, cửa sổ mới bằng nhôm kính. Các cửa sử dụng khung nhôm hệ định hình sơn tĩnh điện màu nâu sẫm, kính dán an toàn 2 lớp dày 6,38mm, đối với cửa đi dùng kính màu trắng mờ, các cửa sổ dùng kính màu xanh lam.
-	Lắp đặt mới trần giả bằng thạch cao cho toàn bộ tầng 1, trong đó khu vực sảnh vào và hành lang dùng trần phẳng tấm liền sơn màu trắng. Các phòng làm việc và khu vệ sinh dùng dạng trần thả, khung xương nổi, tấm trần thạch cao KT(60x60x9)cm màu trắng.
-	Vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ khu cầu thang, trong đó vệ sinh bậc cầu thang ốp lát đá Granite tự nhiên màu đen, vệ sinh và đánh gỉ sét lan can Inox, đánh gỉ sét cửa thang máy bằng Inox, vệ sinh đá granite ốp quanh cửa thang máy.
-	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cấp điện, điện chiếu sang bị cháy hỏng. Lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho toàn bộ tầng 1, trong đó chiếu sáng trong các phòng làm việc sử dụng đèn hộp tán quang KT(60x60)cm lắp âm trần (lắp 3 bóng tuyp led 0,6m 3*10W); các khu vực sảnh, hành lang và khu vệ sinh dùng đèn Downligth D180 - 12W lắp âm trần. Lắp đặt các bảng điện, dây cáp điện, công tắc, ổ cắm âm tường.
-	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điều hòa không khí cũ bị cháy bị hỏng. Lắp đặt mới hệ thống điều hòa không khí cho khu vực làm việc. Dự kiến sử dụng hệ thống ĐHKK cục bộ, các dàn nóng lắp đặt phía sau nhà, các dàn lạnh dạng treo tường lắp dưới trần giả ở mỗi phòng.
-	Tháo dỡ hệ thống PCCC cũ bị cháy hỏng, lắp mới hệ thống PCCC cho tầng 1, trong đó bao gồm: Hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy khói, các trang thiết bị khác (đèn chỉ dẫn thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố, chuông và nút ấn, bảng nội qui, tiêu lệnh, bình chữa cháy xách tay,…).
c) Tầng 2, 3, 4: Cải tạo, sửa chữa toàn bộ tầng 2, 3, 4 với diện tích sàn mỗi tầng là 417m2. Trong đó:
-	Tháo dỡ các vách kính khung nhôm ngăn phòng bị vỡ kính, khung nhôm bị biến dạng. Tháo dỡ các cửa đi và cửa sổ bằng nhôm kính.
-	Phá dỡ lớp gạch men lát sàn màu đỏ mận KT(30x30)cm ở khu vực các phòng làm việc, KT(40x40)cm ở khu vực sảnh tầng. Lát lại toàn bộ sàn nhà các tầng bằng gạch Granite nhân tạo (80x80)cm màu kem sáng (bao gồm cả ốp chân tường cao 12cm).
-	Tháo dỡ trần giả bằng thạch cao của toàn bộ tầng 2, 3, 4 (bao gồm cả khu vực sảnh tầng và khu vệ sinh) bị cháy và ám khói đen. Lắp đặt mới trần giả bằng thạch cao cho toàn bộ các tầng, trong đó khu vực sảnh vào và hành lang dùng trần phẳng tấm liền sơn màu trắng. Các phòng làm việc và khu vệ sinh dùng dạng trần thả, khung xương nổi, tấm trần thạch cao KT(60x60x9)cm màu trắng.
-	Phá dỡ 02 bức tường gạch xây trong hố kỹ thuật thông tầng và phá dỡ bức tường từ hố kỹ thuật đến cột BTCT tại trục 7 x E. Đổ nền bê tông mới lấp hố kỹ thuật thông tầng. Xây tường gạch dày 10cm và lắp cửa đi bằng sắt để tạo hộp kỹ thuật thông tầng từ tầng hầm lên đến tầng tum.
-	Tháo dỡ toàn bộ khu vệ sinh cũ bao gồm: Tháo dỡ các cửa đi, cửa sổ (S1, Đ3, Đ4, Đ5). Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh cũ. Phá dỡ các tường ngăn trong khu vệ sinh, hệ thống đường ống cấp thoát nước cũ.
-	Thiết kế bố trí mới khu vực làm việc, khu vệ sinh và hệ thống giao thông. Trong đó: Thiết kế khu vực làm việc cho nhân viên để thông phòng, các phòng lãnh đạo được ngăn riêng bằng vách thạch cao và tường xây. Thiết kế mở lối đi từ sảnh tầng đến cầu thang thoát hiểm và lối đi sang nhà 5 tầng bên cạnh thông qua cầu thang sắt, lối đi rộng 1,65m. Các vách ngăn giữa phòng làm việc với hành lang và giữa các phòng làm việc với nhau bằng tường thạch cao dày 10cm. Khu vệ sinh chung được bố trí về phía góc phía trước bên phải nhà. Riêng tầng 4 còn thiết kế bố trí phòng vệ sinh riêng cho các phòng lãnh đạo.
-	Các khu vệ sinh mới được xây bằng tường gạch bê tông nhẹ. Trong đó lắp đặt mới các cửa đi và cửa sổ bằng nhôm kính, các vách ngăn trong phòng bằng tấm Compact HPL dày 12mm. Sàn lát gạch chống trơn (40*40)cm, tường ốp gạch men (40*80)cm cao đến trần giả. Lắp đặt các thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước mới cho khu vệ sinh.
-	Lắp mới cửa đi vào phòng thang thoát hiểm bằng cửa chống cháy ĐC1. Cửa đi chống cháy đảm bảo theo tiêu chuẩn PCCC và chống cháy trong 90’.
-	Phá dỡ tường gạch của một số ô cửa sổ cũ bị xây bịt lại để mở cửa sổ mới (S1, S2, S3). Phá dỡ tường gạch và đổ lanh tô BTCT để mở các cửa sổ mới cho hành lang và các khu vệ sinh xây mới (S4, S5, S9). Tháo dỡ toàn bộ các cửa sổ xung quanh nhà bằng nhôm kính bị cháy và vỡ kính (bao gồm cả các cửa sổ S8, S11 bằng nhôm kính với hoa sắt) để thay cửa sổ nhôm kính mới. Lắp đặt các cửa đi, cửa sổ mới bằng nhôm kính. Các cửa sử dụng khung nhôm hệ định hình sơn tĩnh điện màu nâu sẫm, kính dán an toàn 2 lớp dày 6,38mm, đối với cửa đi dùng kính màu trắng mờ, các cửa sổ dùng kính màu xanh lam. Tháo dỡ tấm kính bị vỡ trên mặt dựng nhôm kính phía trước ở tầng 2 để thay tấm kính mới dày 8,38mm màu xanh lam.
-	Phá dỡ tường gạch xây tại trục 8 x (D-E) ở tầng 2 để tạo cửa đi và lắp mới cầu thang sắt đi sang nhà 5 tầng bên cạnh.
-	Đánh giấy ráp, vệ sinh toàn bộ tường, trần, cột BTCT ám khói đen và bị bong tróc do cháy, sau đó bả matit và lăn sơn lại 3 nước màu trắng.
-	Vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ khu cầu thang, trong đó vệ sinh bậc cầu thang ốp lát đá Granite tự nhiên màu đen, vệ sinh và đánh gỉ sét lan can Inox, vệ sinh đá granite ốp quanh cửa thang máy.
-	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cấp điện, điện chiếu sang bị cháy hỏng. Lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho toàn bộ các tầng, trong đó chiếu sáng trong các phòng làm việc sử dụng đèn hộp tán quang KT(60x60)cm lắp âm trần (lắp 3 bóng tuyp led 0,6m 3*10W); các khu vực sảnh, hành lang và khu vệ sinh dùng đèn Downligth D180 - 12W lắp âm trần. Lắp đặt các bảng điện, dây cáp điện, công tắc, ổ cắm âm tường.
-	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điều hòa không khí cũ bị cháy bị hỏng. Lắp đặt mới hệ thống điều hòa không khí cho khu vực làm việc. Thiết kế sử dụng hệ thống ĐHKK cục bộ, các dàn nóng lắp đặt phía sau nhà và trên tầng tum, các dàn lạnh dạng treo tường lắp dưới trần giả ở mỗi phòng.
-	Tháo dỡ hệ thống PCCC cũ bị cháy hỏng, lắp mới hệ thống PCCC cho tầng 1, trong đó bao gồm: Hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy khói, các trang thiết bị khác (đèn chỉ dẫn thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố, chuông và nút ấn, bảng nội qui, tiêu lệnh, bình chữa cháy xách tay,…).
d) Tầng tum và mái nhà:
Tầng tum hiện cơ bản được giữ nguyên các phòng làm việc và phòng họp trước đây. Tuy nhiên do có nhiều hạng mục xuống cấp, mục đích vẫn sử dụng làm việc và hội họp, đồng thời để đồng bộ với các tầng phía dưới, việc cải tạo, sửa chữa được thực hiện bao gồm :
-	Tháo dỡ các vách kính phòng làm việc ở bên phải cầu thang bộ.
-	Phá bỏ phòng kho của TTKD cũ, trong đó phá dỡ 2 bức tường 2 bên phòng kho (bao gồm cả tháo dỡ các cửa đi và cửa sổ), tháo dỡ mái tôn và trần thạch cao. Bức tường gạch dày 20cm tại trục 8 được giữ nguyên.
-	Tháo dỡ trần giả bằng thạch cao của toàn bộ tầng tum bị ám khói đen và hỏng nhiều chỗ. Lắp đặt mới trần giả bằng thạch cao cho toàn bộ tầng tum, sử dụng dạng trần thả, khung xương nổi, tấm trần thạch cao KT(60x60x9)cm màu trắng.
-	Để nguyên lớp gạch lát sàn hiện có của các phòng, tôn nền sàn các phòng và lát lại bằng gạch Granite nhân tạo (80x80)cm màu kem sáng (bao gồm cả ốp chân tường cao 12cm) đạt cao độ +16,16m (cao thêm 01 bậc thang). Do cao độ sàn của các phòng khác nhau nên cao độ tôn nền cũng khác nhau. Cao độ và kết cấu của các sân ngoài trời để nguyên.
-	Xây bịt 2 cửa sổ không cần thiết bằng tường gạch dày 20cm.
-	Thay và lắp mới các cửa đi, cửa sổ xung quanh nhà. Các cửa sử dụng khung nhôm hệ định hình sơn tĩnh điện màu nâu sẫm, kính dán an toàn 2 lớp dày 6,38mm, đối với cửa đi dùng kính màu trắng mờ, các cửa sổ dùng kính màu xanh lam.
-	Đánh giấy ráp, vệ sinh toàn bộ tường, trần BTCT bị ám khói đen, sau đó bả matit và lăn sơn lại 3 nước màu trắng.
-	Vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ khu cầu thang, trong đó vệ sinh bậc cầu thang ốp lát đá Granite tự nhiên màu đen, vệ sinh và đánh gỉ sét lan can Inox.
-	Lắp đặt mới hệ thống cấp nước trên cơ sở bể nước mái bằng Inox 5m3 hiện có. Trong đó cấp nước cho các khu vệ sinh ở các tầng 1, 2, 3, 4. Thay mới đường ống cấp nước từ bể ngầm lên đến bể mái, đường ống cấp nước hiện có là ống nhựa PVC D27 đã cũ hỏng.
-	Vệ sinh, quét keo và láng chống thấm cho toàn bộ các seno mái bị thấm dột.
-	Tháo dỡ toàn bộ mái tôn cũ bị hỏng, xuống cấp, thấm dột (bao gồm cả úp nóc bằng BTCT). Lắp đặt mới mái tôn xốp cách nhiệt chống nóng cho toàn bộ mái nhà (úp nóc bằng tôn). Hệ thống kết cấu mái tôn bao gồm xà gồ và vì kèo thép được giữ nguyên.
-	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện cũ. Lắp đặt mới hệ thống điện cho toàn bộ tầng tum, trong đó chiếu sáng trong các phòng làm việc sử dụng đèn hộp tán quang KT(60x60)cm lắp âm trần (lắp 3 bóng tuyp led 0,6m 3*10W); các khu vực sảnh và hành lang dùng đèn Downligth D180 - 12W lắp âm trần. Lắp đặt các bảng điện, dây cáp điện, công tắc, ổ cắm âm tường.
-	Lắp đặt mới hệ thống điều hòa không khí cho các phòng họp và làm việc. Thiết kế sử dụng hệ thống ĐHKK cục bộ, các dàn nóng lắp đặt ở khu vực nhà kho của TTKD cũ sau khi đã phá bỏ, các dàn lạnh dạng treo tường lắp dưới trần giả ở mỗi phòng.
-	Sửa chữa hố kỹ thuật thông tầng và cầu thang thoát hiểm: Xây bịt cửa sổ S2 bị cháy bằng tường gạch dày 10cm; đục bỏ lớp vữa trát trong và ngoài tường hố kỹ thuật, trát lại bằng vữa XM mác 75, bả matit và lăn sơn 3 nước màu trắng. Đổ nền bê tông mới lấp hố kỹ thuật thông tầng và chừa lỗ thông tầng từ các tầng dưới lên. Đục tường gạch và lắp cửa đi bằng sắt cho phòng kỹ thuật. Tháo dỡ cửa đi của phòng cầu thang thoát hiểm bằng nhôm kính bị cháy hỏng, thay mới bằng cửa đi chống cháy. Cửa đi chống cháy đảm bảo theo tiêu chuẩn PCCC và chống cháy trong 90’.
-	Lắp mới hệ thống Pccc cho tầng tum, trong đó bao gồm: Hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy khói, các trang thiết bị khác (đèn chỉ dẫn thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố, chuông và nút ấn, bảng nội qui, tiêu lệnh, bình chữa cháy xách tay,…).
e) Phần ngoài nhà:
-	Xây dựng bổ sung 02 bể tự hoại ở phía trước và phía sau nhà. Trong đó bể phía trước đặt bên phải lối đi xuống tầng hầm, bể phía sau đặt bên trái lối đi xuống tầng hầm cũ. Các bể tự hoại này nối với các khu vệ sinh nhỏ trên tầng 4. Bể tự hoại bằng nhựa nguyên sinh, dung tích 1,0m3/bể, bể đặt trong hố xây bằng gạch, trên bể có tấm đan bằng BTCT. Nước thải từ bể tự hoại chảy trực tiếp vào các hố ga thu nước hiện có xung quanh nhà.
-	Vệ sinh và sơn lại trực tiếp màu xanh lam cho phần tường cong hai bên ngoài sảnh và phần tường phía trên lối xuống tầng hầm bị ám khói đen.
-	Cạo bỏ lớp bả matit và sơn cũ bị bong tróc ở sảnh phụ bên phải nhà (khu vực phía trên cửa đi cầu thang ngoài nhà), sau đó bả matit và lăn sơn 03 nước lại màu xanh nhạt.
-	Sửa phần bó vỉa 2 bên lối xuống tầng hầm phía trước để cho xe ô tô dễ dàng lên xuống tầng hầm. Bó vỉa hiện có xây bằng gạch rộng 30cm, cao 30cm và dài 1,4m. Phương án sửa chữa bằng cách cắt vát bó vỉa từ bó vỉa vào đến chân tường gạch. Mép đầu bó vỉa cắt bằng mặt sân, sau đó cắt chéo đến mép trong bó vỉa tại vị trí chân tường cao 30cm.
Ghi chú: Phần tháo dỡ cửa đi, cửa sổ, vách nhôm kính, vách tôn khung thép, lưới thép B40, trần thạch cao, sàn giả, cáp viễn thông, cáp điện, thiết bị điều hòa không khí trung tâm, điều hòa cục bộ, thiết bị PCCC,… của toàn nhà được chủ đầu tư thanh lý riêng, không nằm trong dự án này.
2.2.2.Phần điện:
Hệ thống điện của toàn khu Viễn thông hiện có bao gồm 02 hệ thống cấp điện, trong đó:
-	Hệ thống nguồn cấp đặt ở khối nhà 1 tầng phía sau, tại đây lắp đặt bao gồm trạm biến áp điện, các máy phát điện dự phòng, các tủ điện tổng cấp điện cho các công trình sử dụng điện, hệ thống cắt lọc sét, bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS,... Trạm biến áp điện có công suất 560KVA. Máy nổ dự phòng bao gồm 01 máy 800KVA sử dụng khi mất điện lưới, 01 máy 600KVA làm dự phòng.
-	Hệ thống các công trình sử dụng điện bao gồm 01 khối nhà 4 tầng, 01 khối nhà 5 tầng, 01 khối nhà 01 tầng chứa trạm biến áp điện và các máy nổ, 01 khối nhà 01 tầng chứa cáp Viễn thông, điện cho thiết bị tổng đài Viễn thông (gồm cả điều hòa không khí), điện cho trạm BTS, điện cho cầu thang máy, điện cho hệ thống PCCC, điện cho máy bơm nước sinh hoạt, máy bơm chữa cháy,…
Sau khi xảy ra cháy thì toàn bộ hệ thống điện trong tòa nhà 4 tầng bị cháy hỏng. Hệ thống điện ngoài nhà lắp đặt ở khối nhà 01 tầng phía sau không bị ảnh hưởng nên vẫn sử dụng bình thường. Tủ điện tổng của tòa nhà đặt ở khối nhà 01 tầng. Tủ này hiện đã có các aptomat tổng cấp điện cho từng tầng, trong đó bao gồm:
-	01 Aptomat 3 pha 75A cấp cho tầng hầm và điện cho nhà chứa cáp 01 tầng.
-	01 Aptomat 3 pha 75A cấp cho tầng 2.
-	01 Aptomat 3 pha 75A cấp cho tầng 3.
-	01 Aptomat 3 pha 200A cấp cho tầng 4 và tầng tum.
-	Ngoài ra còn có các Aptomat cấp điện cho các hạng mục khác như trạm BTS Mỹ Tho (3 pha 100A), cầu thang máy (3 pha 30A), máy bơm nước và điện nhà máy nổ (3 pha 30A), điện cho nhà 5 tầng (3 pha 250A).
Tầng 1 có tủ điện tổng riêng cấp điện cho tổng đài Viễn thông và điện cho điều hòa không khí của tổng đài.
Thiết kế cải tạo, sửa chữa hệ thống điện cho toàn bộ trong nhà từ tầng hầm đến tầng tum của tòa nhà. Trong đó:
*Cải tạo, sửa chữa điện tầng hầm:
Hệ thống điện tầng hầm bao gồm:
-	Cấp điện: Cấp điện cho chiếu sáng, cho các ổ cắm, cho các quạt hút thông gió xung quanh hầm, cho máy bơm nước, cho cửa cuốn. Tủ điện tổng tầng hầm bố trí dưới chân dốc tầng hầm. Tủ điện tổng có công suất Ptt = 5,0kW, sử dụng Aptomat tổng 2P – 32A 10kA. Tủ điện này được cấp điện qua Aptomat 3P - 75A (tầng hầm và nhà chứa cáp) hiện có ở tủ điện khối nhà 1 tầng.
-	Điện chiếu sáng: Dùng đèn tuýp led đơn 1,2m - 20W gắn trần cho toàn bộ tầng hầm, phòng kho dùng đèn tuýp led đơn 0,6m – 10W. Hệ thống các công tắc bố trí ở gần lối xuống tầng hầm.
*Cải tạo, sửa chữa điện tầng 1,2,3,4 và tầng tum:
Hệ thống điện các tầng bao gồm:
*Cấp điện: Cấp điện cho chiếu sáng, ổ cắm và điều hòa không khí.
Tủ điện tổng các tầng bố trí ở bức tường bên phải cầu thang bộ. Tủ điện tổng các tầng có công suất tính toán và phương án đấu nối cấp điện như sau:
+Tủ điện tổng tầng 1: Ptt = 18,8kW, sử dụng Aptomat tổng 3P – 40A 10kA. Tủ điện được cấp điện qua Aptomat 3P – 200A (tầng 4 và tầng tum) hiện có ở tủ điện khối nhà 1 tầng.
+ Tủ điện tổng tầng 2: Ptt = 18,8kW, sử dụng Aptomat tổng 3P – 40A 10kA. Tủ điện được cấp điện qua Aptomat 3P - 75A (tầng 2) hiện có ở tủ điện khối nhà 1 tầng.
+ Tủ điện tổng tầng 3: Ptt = 18,8kW, sử dụng Aptomat tổng 3P – 40A 10kA. Tủ điện được cấp điện qua Aptomat 3P - 75A (tầng 3) hiện có ở tủ điện khối nhà 1 tầng.
+ Tủ điện tổng tầng 4: Ptt = 20,8kW, sử dụng Aptomat tổng 3P – 40A 10kA. Tủ điện được cấp điện qua Aptomat 3P – 200A (tầng 4 và tầng tum) hiện có ở tủ điện khối nhà 1 tầng.
+ Tủ điện tổng tầng tum: Ptt = 8,8kW, sử dụng Aptomat tổng 2P – 50A 10kA. Tủ điện được cấp điện qua Aptomat 3P – 200A (tầng 4 và tầng tum) hiện có ở tủ điện khối nhà 1 tầng.
*Điện chiếu sáng: Chiếu sáng trong các phòng làm việc chung và phòng lãnh đạo dùng đèn hộp tán quang led KT(60x60)cm lắp âm trần, đèn hộp tán quang led có công suất 3*10W. Chiếu sáng sảnh tầng, hành lang và khu vệ sinh dùng đèn Downligth led D180- 12W lắp âm trần.
2.2.3.	Phần cấp thoát nước:
Hệ thống cấp thoát nước tòa nhà bao gồm 2 phần là cấp thoát nước trong nhà và thoát nước mái.
Phần thoát nước mái hiện sử dụng bình thường nên vẫn giữ nguyên không cải tạo, sửa chữa. Mái nhà chỉ sửa chữa thay lại mái tôn và chống thấm lại các seno.
Hệ thống cấp thoát nước trong nhà bao gồm phần cấp nước sạch và thoát nước thải.
Phần cấp nước sạch hiện có 01 bể nước ngầm và máy bơm nước ở tầng 1 phía sau nhà, trên tầng tum hiện đã có 01 bể nước Inox dung tích 5m3. Hệ thống cấp nước này hiện vẫn đang sử dụng bình thường nên không cải tạo, sửa chữa, chỉ thay thế đường ống cấp nước từ bể ngầm lên đến bể nước trên mái. Đường ống này hiện là đường ống nhựa PVC D27 sử dụng đã lâu nên dễ nứt vỡ trong quá trình thi công cải tạo công trình.
Các tầng từ tầng 1 đến tầng 4 thiết kế bố trí lại mặt bằng công năng sử dụng và thiết kế lại các khu vệ sinh mới nên phải lắp đặt lại hệ thống cấp thoát nước cho các khu vệ sinh này. Xây lại hộp kỹ thuật CTN mới.
-	Cấp nước cho các khu vệ sinh được lấy từ nước trên bể mái ở tầng tum, nước cấp cho các thiết bị trong khu vệ sinh.
-	Thoát nước thải từ các khu vệ sinh chung được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải cũ hiện có ở tầng 1. Trong đó thoát nước thải bẩn được đấu vào đường thoát nước thải hiện có chảy vảo bể tự hoại ở bên phải tòa nhà. Thoát nước thải rửa chảy vào hố ga thu nước ở trước nhà.
-	Xây dựng bổ sung 02 bể tự hoại ở phía trước và phía sau nhà. Trong đó bể phía trước đặt bên phải lối đi xuống tầng hầm, bể phía sau đặt bên trái lối đi xuống tầng hầm cũ. Các bể tự hoại này nối với các khu vệ sinh nhỏ trên tầng 4. Bể tự hoại bằng nhựa nguyên sinh, dung tích 1000l/bể. Bể đặt trong hố xây bằng gạch, trên và dưới bể có tấm đan bằng BTCT, bịt khe hở giữa bể và tường bằng cát đen. Nước thải từ bể tự hoại chảy trực tiếp vào các hố ga thu nước hiện có gần khu vực xây bể.
-	Lắp đặt các thiết bị vệ sinh: Chậu rửa đơn, chậu rửa bàn đôi, xí bệt, tiểu nam có van xả nước tự động, vòi rửa, gương soi,… Riêng các phòng vệ sinh lãnh đạo có thêm bình tắm nóng lạnh.
-	Phần thoát nước tầng hầm hiện đã có máy bơm hút nước và rãnh thu nước ở dưới chân dốc xuống tầng hầm.
2.2.4.	Phần điều hòa không khí:
Trang bị hệ thống điều hòa không khí cho các tầng 1, 2, 3, 4 và tầng tum.
Thiết kế sử dụng hệ thống ĐHKK cục bộ 1 chiều lạnh, công nghệ Inveter, dàn nóng lắp đặt ở dưới đất (tầng 1) phía sau nhà và phần sân không có mái che trên tầng tum, dàn lạnh treo tường lắp trong các phòng làm việc.
Căn cứ vào diện tích, khối tích và chức năng sử dụng của các không gian làm việc, tính toán công suất điều hòa được tính trực tiếp như sau: Khối tích phòng làm việc (m3) x 200 BTU/m3 = Công suất điều hòa (BTU).
Tổng cộng phần thiết bị điều hòa không khí lắp đặt cho công trình như sau:
-	Điều hòa không khí công suất 24.000 BTU: 13 bộ
-	Điều hòa không khí công suất 18.000 BTU: 15 bộ
-	Điều hòa không khí công suất 12.000 BTU: 06 bộ
Phần lắp đặt hệ thống cấp điện, đường ống cấp khí lạnh, thoát nước ngưng,… được tính toán phù hợp với công trình.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Các văn bản pháp luật nhà thầu cần tham khảo để đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ và một số văn bản pháp luật có liên quan khác.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
(Ngoài phần giới thiệu sau đây, nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước)
a. Phải thực hiện kiểm tra, nghiệm thu từng cấu kiện, bộ phận, giai đoạn. Đạt yêu cầu mới được thi công các việc tiếp theo.
- Trong mọi trường hợp, các sản phẩm xây lắp, các công việc và giai đoạn thi công đều phải được chủ đầu tư (hoặc tư vấn giám sát) nghiệm thu mới được thi công các phần việc tiếp theo.
- Các sản phẩm xây lắp sau khi được nghiệm thu để thực hiện các bước tiếp theo, nhà thầu vẫn phải có trách nhiệm bảo quản cho đến khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Mọi vấn đề phát sinh nếu có đều thuộc về trách nhiệm của nhà thầu.
b. Các Tiêu chuẩn nghiệm thu: Các TCVN + QCVN hiện hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Phương án thi công của nhà thầu phải tuân thủ theo E-HSMT. Bố trí nhân sự, cán bộ chủ chốt và tổ chức hiện trường của nhà thầu phải đúng theo hồ sơ dự thầu.
- Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu thuộc gói thầu này đều phải tuân thủ theo các văn bản quản lý của nhà nước về xây dựng hiện hành. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây:
2.1.Quản lý chất lượng công trình.
-Nhà thầu phải lập hệ thống đảm bảo chất lượng thi công phù hợp với các yêu cầu về chỉ dẫn kỹ thuật trong các yêu cầu theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra bất cứ khâu nào trong hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu.
- Việc chấp hành đúng hệ thống bảo đảm chất lượng không hề miễn cho nhà thầu khỏi các nhiệm vụ và trách nhiệm trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự đầy đủ, ổn định và an toàn trong mọi công tác trên công trường và mọi biện pháp thi công.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hạng mục công trình tạm và các vật liệu sử dụng cho hạng mục đó.
- Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công hàng tuần, hàng tháng và gửi cho Chủ đầu tư. Nội dung báo cáo gồm:
+ Công việc đã thực hiện trong tuần, tháng. So sánh với kế hoạch đã đề ra.
+ Kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo.
+ Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và những biện pháp khắc phục.
- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá cùng các yêu cầu khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi đưa vào thi công, cũng như khi khi có yêu cầu của Chủ đầu tư có thể sử dụng các số liệu của nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình.
- Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện mọi giám sát cần thiết để lập kế hoạch, bố trí, hướng dẫn, quản lý kiểm tra và thử nghiệm đối với công việc.
Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành hủy bỏ ngay việc sủa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó.
2.2. Nhân lực của nhà thầu:
- Nhân lực của nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu điều đi (hoặc bắt buộc điều đi) bất kỳ người nào được thuê trên công trường, bao gồm cả đại diện nhà thầu nếu nằm trong các diện phải xử lý sau:
- Không chịu hợp tác với Chủ đầu tư trong việc thực hiện công việc.
- Không chấp hành các yêu cầu kỹ thuật theo sự chỉ dẫn của Chủ đầu tư, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
- Cố ý làm những việc gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường, hoặc những việc làm trái với pháp luật Việt Nam.
- Mọi thay đổi hoặc bổ sung của tổ chức bộ máy nhân sự hoặc các nhân viên chủ chốt phải được sự phê chuẩn của Chủ đầu tư.
3. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công.
3.1 Giải pháp kỹ thuật.
- Giải pháp kỹ thuật giao thông các tuyến đường chính vào công trình.
- Nhà thầu có công tác chuẩn bị khởi công phù hợp, khả thi, hợp lý.
- Tổ chức mặt bằng công trường: Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu; Bố trí rào chắn, biển báo, đảm bảo ATGT; Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công (Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường để lặp mặt bằng bố trí thi công hợp lý).
- Giải pháp các công tác thi công: chuẩn bị mặt bằng, giải pháp vận chuyển tập kết vật tư, thiết bị thi công.
3.2. Biện pháp tổ chức thi công.
- Có đề xuất đầy đủ và đúng trình tự về biện pháp thi công các công tác của hạng mục chính (đính kèm bản vẽ biện pháp thi công).
- Nhà thầu có cam kết trong quá trình thi công không làm thay đổi hiện trạng các công trình hiện hữu, các công trình lân cận. Trường hợp trong quá trình thi công làm thay đổi hiện trạng hư hỏng các công trình này nhà thầu phải chịu trách nhiệm khắc phục.
4. Tiến độ thi công.
- Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 150 ngày(kể cả ngày nghỉ) có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.
- Tính phù hợp giữa biểu đồ huy động vật tư, tài chính phù hợp tiến độ thi công.
- Có biểu tiến độ thi công chi tiết, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
5. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường.
- Có thuyết minh, thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án từ Công ty, của từng thành viên liên danh (nếu có) cho tới Ban chỉ huy công trường trong việc cung ứng nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính cho gói thầu.
- Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm từng thành viên, nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của E- HSMT và hợp lý.
- Trường hợp nhà thầu liên danh, phải có phân công trách nhiệm, phối hợp giữa các thành viên trong quản lý, điều hành thi công, trong giải quyết khi bất kỳ một thành viên nào không còn khả năng để tiếp tục thi công xây dựng, khi công trình có tồn tại về chất lượng, tiến độ.
6. Các biện pháp bảo đảm chất lượng.
- Sơ đồ quản lý chất lượng và bộ phận quản lý chất lượng.
- Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư và thiết bị để phục vụ công tác thi công.
- Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công
7. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.
- Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
- Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
- Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
- Nhà thầu có bố trí chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động.
- Trách nhiệm của nhà thầu sử dụng lao động khi công trường xảy ra tai nạn lao động.
8. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì.
Có đề xuất thời gian lớn hơn hoặc bằng 12 tháng và trình bày quy trình bảo hành, bảo trì.
9. Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu.
- Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
- Nhà thầu không có tên trong danh sách các nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
10. Các yếu tố cần thiết khác.
- Đảm bảo chất lượng, chủng lọai vật tư theo yêu cầu thiết kế, tất cả các vật tư đều được thông qua và được sự đồng ý của chủ đầu tư.
- Trang thiết bị xây lắp phải được chủ đầu tư nghiệm thu mẫu trước khi cung cấp và lắp đặt đến hiện trường.
- Khi có yêu cầu nhà thầu phải tạo điều kiện trình lai lịch xuất xứ từ nơi sản xuất, trình phiếu kiểm tra chất lượng mặt hàng.
- Một số mặt hàng cần mẫu thử nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm đúng nơi kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư cũng như các ban ngành hữu quan.
- Những mặt hàng nào không đảm bảo chất lượng, mẫu mã..., theo yêu cầu đều được đưa ngay ra khỏi công trình trong vòng 24 giờ.
- Bảng yêu cầu chủng loại vật tư, E-HSMT chỉ ghi vật tư đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, nhưng khi dự thầu Nhà thầu phải ghi rõ thương hiệu và xuất xứ của từng chủng loại vật tư, không được ghi quá nhiều loại hoặc ghi tương đương để dễ dàng trong giai đoạn đánh giá E-HSDT cũng như quản lý trong giai đoạn thi công, nếu nhà thầu không thực hiện như trên xem như không ứng yêu cầu.
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	TÊN VẬT TƯ
	CHỦNG LOẠI & ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

	1
	Gạch xây tuynel các loại
	Tuynel Việt Nam “hoặc tương đương”, Đạt yêu cầu kỹ thuật – thiết kế

	2
	 Xi măng PCB40
	Vicem Hà Tiên “hoặc tương đương”

	3
	Thép các loại 
	Miền Nam “hoặc tương đương”

	4
	 Bột bả trong nhà
	 SPEC FILLER INT EXTERIOR “hoặc tương đương”

	5
	 Bột bả ngoài nhà
	SPEC FILLER INT EXTERIOR  “hoặc tương đương”

	6
	 Sơn lót trong nhà
	SPEC ALKALI PRIMER FOR IN  “hoặc tương đương”

	7
	 Sơn lót ngoài nhà
	SPEC ALKALI LOCK  “hoặc tương đương”

	8
	 Sơn nước trong  nhà
	SPEC SATIN FOR IN  “hoặc tương đương”

	9
	 Sơn nước ngoài nhà
	SPEC ALL EXTERIOR  “hoặc tương đương”

	10
	Gạch AAC các loại
	SAKO Việt Nam  “hoặc tương đương”

	11
	Gạch Granit lát nền các loại 40x40 nhám, 
	Đồng Tâm “hoặc tương đương”

	12
	Gạch ốp tường các loại 40x80
	Đồng Tâm “hoặc tương đương”

	13
	Gạch Granit  lát nền các loại 80x80
	Taicera “hoặc tương đương”

	14
	Gạch Granit  ốp tường  chân tường 12x80
	Taicera “hoặc tương đương”

	15
	Dung dịch chống thấm chuyên dụng
	Sikatop seal 109 “hoặc tương đương”

	16
	Tôn các loại
	Hoa Sen “hoặc tương đương”

	17
	Thép hình, thép tấm các loại
	Hoa Sen “hoặc tương đương”

	18
	Trần thạch cao các loại+Khung kim loại
	Vĩnh Tường “hoặc tương đương”

	19
	Tấm lót sàn cemboard dày 18mm
	DURAflex “hoặc tương đương”

	20
	Bàn đá chậu rửa khu vệ sinh bằng đá Granite tự nhiên dày 20mm màu đen kim sa, khung bàn bằng Inox 304
	Đá granite Bình Định, màu đen kim sa, hạt trung “hoặc tương đương”

	21
	Kính vách mặt tiền bằng kính dán an toàn 2 lớp dày 8.38mm màu xanh lam
	Việt Nhật “hoặc tương đương”

	22
	Cửa đi chống cháy 90 phút, 
– Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 55*115mm
– Cánh cửa: Dày 60mm
– Thép khung dày 1.4mm, Thép cánh  dày 1.0mm
– Vật liệu bên trong: Hỗn hợp MgO tỷ trọng 350kg/m3
– Bản lề Inox: 04 cái/ cánh
– Gioăng cao su ngăn khói
– Màu sơn: sơn vân gỗ hoặc  theo các màu hiện có
	Tiến Thành “hoặc tương đương”

	23
	Cửa đi kính cường lực dày 12mm, khung nhôm hệ định hình
	Nhôm Xingfa, kính cường lực Việt Nhật , phụ kiện kinglong“hoặc tương đương”

	24
	Cửa đi panô nhôm kính: khung nhôm định hình, kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm + ổ khoá tay nắm gạt + phụ kiện đồng bộ
	Nhôm Xingfa, kính cường lực Việt Nhật phụ kiện kinglong“hoặc tương đương”

	25
	Cửa sổ nhôm kính: khung nhôm định hình, kính dán an toàn 2 lớp dày 6.38mm + phụ kiện đồng bộ
	Nhôm Xingfa, kính cường lực Việt Nhật , phụ kiện kinglong“hoặc tương đương”

	26
	Cửa đi khung sắt hộp ốp tôn phẳng dày 1mm
	Thép Việt Nam “hoặc tương đương”

	27
	Vách tường bằng tấm thạch cao khung kim loại chìm 2 mặt dày 10cm  (khung xương Vĩnh Tường)
	Vĩnh Tường “hoặc tương đương”

	28
	Vách ngăn phòng vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm + khung bao đỉnh hợp kim nhôm + phụ kiện inox
	tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 “hoặc tương đương”

	29
	Phụ kiện cửa đi 2 cánh mở kính cường lực: bản lề âm sàn, tay nắm Inox, kẹp kính inox
	Bản lề thủy lực âm sàn Nhật. Tay nắm, kẹp kính Inox 304 “hoặc tương đương”

	30
	Ống nhựa PPR, PVC các loại
	Bình Minh “hoặc tương đương”

	31
	Công tắc điện các loại
	MPE “hoặc tương đương”

	32
	Đèn LED các loại, nẹp nhựa, hộp công tắc
	MPE “hoặc tương đương”

	33
	RCBO, MCB 2P các loại
	MPE “hoặc tương đương”

	34
	MCB 3P các loại
	LS “hoặc tương đương”

	35
	Tủ điện âm tường các loại
	MPE “hoặc tương đương”

	36
	Dây diện các loại 
	cadivi “hoặc tương đương”

	37
	Van khóa PPR, phụ kiện nước các loại 
	Bình Minh “hoặc tương đương”

	38
	Bình nóng lạnh 20L
Dạng bình ngang
Thanh đốt bằng đồng 100%, chống bám cặn. Bình chứa tráng men Titan chống ăn mòn của nước. Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI giữ nhiệt trong 2 ngày. Cầu giao an toàn ELCB tự động ngắt điện khi có sự cố cháy nổ, chập điện. Bộ điều chỉnh nhiệt TBSE tắt máy khi nước nóng đã đạt đến nhiệt độ sôi cùng van an toàn giải phóng áp suất nước trong bình chứa khi nhiệt độ vượt mức tối đa. Vỏ chống thấm nước chuẩn IPX1

	Ariston 20l BLU 20 SLIM “hoặc tương đương”

	39
	Bồn tự hoại 1000L 
	Sơn Hà Septic Filter  “hoặc tương đương”

	40
	Chậu rửa lavabo âm bàn + bộ xã (xiphong)
	Ceasar - L5113 + BF422-5 + BF602 “hoặc tương đương”

	41
	Chậu rửa lavabo treo + bộ xã (xiphong)
	Ceasar - L2220 + P2443 + BF602 “hoặc tương đương”

	42
	Chậu tiểu nam + phụ kiện
	Ceasar - U0232 “hoặc tương đương”

	43
	Chậu xí bệt 2 khối + phụ kiện
	Ceasar - CD1340 “hoặc tương đương”

	44
	Gương soi tích hợp đèn led
	Ceasar - BS304A “hoặc tương đương”

	45
	Van xã cãm biến chậu tiểu nam
	Ceasar - A637 “hoặc tương đương”

	46
	Vòi chậu rửa 1 chiều lạnh
	Ceasar - B504CU “hoặc tương đương”

	47
	Vòi chậu rửa 2 chiều nóng lạnh
	Ceasar - B490CU “hoặc tương đương”

	48
	Vòi rửa D20
	Ceasar - W037C “hoặc tương đương”

	49
	Vòi rửa vệ sinh + cút
	Ceasar - BS304A “hoặc tương đương”

	50
	Quạt hút VS, quạt thông gió gắn tường các loại 
	MPE “hoặc tương đương”

	51
	Máy Bơm Tăng Áp Điện Tử Chịu Nhiệt, Q=8m3/h, H=15m kèm bình tích áp V=20L
Công suất: 1.1kW - 1.5HP
Lưu lượng: 150 lít/phút
Cột áp: 34 m
	Wilo PBI-L603EA “hoặc tương đương”

	52
	Gương soi tích hợp đèn led
Gương  Enic (gương chữ nhật đứng 60 Led sau)
Gương hình chữ nhật đứng KT(60x90)cm. Gương dày 2,5cm, mặt gương dày 5mm, chất liệu gương tráng bạc 6 lớp. Đèn Led cảm ứng 1 chạm, chiếu sáng 3 màu, điều chỉnh tăng độ sáng linh hoạt, chống thấm nước, chống rò rỉ điện.

	Caesar (MH: Q8300) “hoặc tương đương”

	53
	Máy điều hoà 2 cục loại máy treo tường inverter 12000BTU
-Công suất 12000BTU (1,5Hp; 3,5Kw)
-Nguồn điện 01 pha, 220V-240V,50Hz / 220-230V,60Hz
-Dòng điện hoạt động định mức 5,8A
-Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa): 1.220 (200 – 1.460) W.
-Dàn lạnh:
+Lưu lượng gió (cao, trung bình, thấp, yên tĩnh): (10,7; 8,8; 7,1; 6,0) m³/phút.
+Tốc độ quạt: 5 bước, êm và tự động
+Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh): (37/33/28/24) dB(A).
-Dàn nóng:
+Máy nén: Swing dạng kín. Công suất đầu ra:  650W
+Môi chất lạnh: R-32. Khối lượng nạp: 0,49kg.
+Độ ồn (cao, thấp): 49/46 dB(A)
+Kết nối ống: Lỏng (Φ6.4); Hơi (Φ9.5); Nước xả (Φ16).
+Chiều dài tối đa: 15m; Chênh lệch độ cao tối đa: 12m.
	Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35ZVMV “hoặc tương đương”

	54
	Máy điều hoà 2 cục loại máy treo tường inverter 18000BTU
-Công suất 18000BTU (2,0Hp; 5,2Kw)
-Nguồn điện 01 pha, 220V-240V,50Hz / 220-230V,60Hz
-Dòng điện hoạt động định mức 8,7A
-Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa): 1.850 (200 – 1.950)W.
-Dàn lạnh:
+Lưu lượng gió (cao, trung bình, thấp, yên tĩnh): (12,9; 10,6; 8,6; 6,5) m³/phút.
+Tốc độ quạt: 5 bước, êm và tự động
+Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh): (44/40/35/25) dB(A).
-Dàn nóng:
+Máy nén: Swing dạng kín. Công suất đầu ra 1100W
+Môi chất lạnh: R-32. Khối lượng nạp: 0,48kg.
+Độ ồn: 47/43 dB(A)
+Kết nối ống: Lỏng (Φ6.4); Hơi (Φ12.7); Nước xả (Φ16).
+Chiều dài tối đa: 30m; Chênh lệch độ cao tối đa: 20m.
	Daikin Inverter 2.0 HP FTKB50ZVMV “hoặc tương đương”

	55
	Máy điều hoà 2 cục loại máy treo tường inverter 24000BTU

-Công suất 24000BTU (3,0Hp; 7,1Kw)
-Nguồn điện 01 pha, 220V-240V,50Hz / 220-230V,60Hz
-Dòng điện hoạt động định mức 10,3A
-Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa): 2.230 (300 – 2.230)W.
-Dàn lạnh:
+Lưu lượng gió (cao, trung bình, thấp, yên tĩnh): (20,3; 16,7; 12,6; 9,9) m³/phút.
+Tốc độ quạt: 5 bước, êm và tự động
+Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh): (45 / 42 / 37 / 27) dB(A).
-Dàn nóng:
+Máy nén: Swing dạng kín. Công suất đầu ra: 1100W
+Môi chất lạnh: R-32. Khối lượng nạp: 0,48kg.
+Độ ồn: 52/45 dB(A)
+Kết nối ống: Lỏng (Φ6.4); Hơi (Φ12.7); Nước xả (Φ16).
+Chiều dài tối đa: 30m; Chênh lệch độ cao tối đa: 20m.
	Daikin Inverter 2.5 HP FTKB60ZVMV “hoặc tương đương” 



“hoặc tương đương” là hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương với vật liệu  nêu trong bảng chủng loại vật tư. 
- Nhà thầu phải đảm bảo trung thực, chính xác trong việc thông tin về chất lượng vật tư của mình, phải đảm bảo vật tư lai lịch xuất xứ rõ ràng. Có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của Chủ đầu tư khi có sự cố xảy ra theo quy định của pháp luật.
- Chủ đầu tư sẽ khước từ tất cả các vật tư do nhà thầu cung cấp nếu không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm chính sách Hải quan, thuế, môi trường và các chính sách liên quan khác do Nhà nước ban hành.
11. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có):
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng. Bảo trì trong suốt thời gian bảo hành.
12. Yêu cầu khác:
- Nhà thầu phải có giải pháp khắc phục, sửa chữa, đền bù, hoàn trả do các hành động hay lỗi của nhà thầu gây ra đối với các công trình nhà ở, vật kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật lân cận trong quá trình thi công công trình và có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong thời gian thi công.
- Nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn thi công trên đường đang khai thác và các quy định hiện hành, các yêu cầu, chấp thuận của cấp có thẩm quyền về tổ chức thi công. Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về các ảnh hưởng gây ra.
- Nhà thầu phải có cam kết thực hiện đào, đổ đất tại vị trí trong dự án được duyệt và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về các ảnh hưởng của môi trường do mình gây ra.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	HT01 - HT06
	Phần bản vẽ hiện trạng (16 bản vẽ)
	

	2
	PD01 - PD14
	Phần bản vẽ phá dỡ (14 bản vẽ)
	

	3
	KT01  - KT42
	Phần bản vẽ cải tạo sửa chữa kiến trúc (42 bản vẽ)
	

	4
	Đ01  - Đ17
	Phần bản vẽ cải tạo sửa điện (17 bản vẽ)
	

	5
	N01  - N13
	Phần bản vẽ cải tạo sửa nước (13 bản vẽ)
	

	6
	ĐH01  - ĐH11
	Phần bản vẽ điều hòa không khí (11 bản vẽ)
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